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ĐỀ BÀI

Câu 1 (3.0 điểm):


1. Thân dài ra do đâu? Tác dụng của biện pháp bấm ngọn, tỉa cành. Lấy ví dụ minh họa các cây sử dụng biện pháp bấm ngọn, tỉa cành.


2. Bạn An chọn một cành cây trong vườn, bóc một khoanh vỏ. Sau một tháng An thấy mép vỏ ở phía trên vết cắt phình to ra. Em hãy giúp bạn An giải thích hiện tượng trên.

Câu 2:  (1.5 điểm): Kể tên các loại biến dạng của rễ? Lấy ví dụ minh họa. Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa?

Câu 3: (1.0 điểm): Viết sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp? 

Câu 4: (3 điểm):


1. Nêu các cách xếp lá trên thân và cành? Lấy ví dụ minh họa. 


2. Bạn Nam cho rằng: Cây không giống như con người, động vật, có thể hít vào, thở ra nên cây không hô hấp. Quan điểm của bạn Nam đúng hay sai? Tại sao?

Câu 5: (1,5 điểm):  Hãy sắp xếp các củ sau theo 3 loại: rễ củ, thân củ, thân rễ: củ gừng, củ cải, củ khoai lang, củ khoai tây, củ cây chuối, củ dong ta, củ su hào. 
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3.0 đ)
	1.  - Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh (ở ngọn và lóng (dóng)).

- Tác dụng của biện pháp bấm ngọn và tỉa cành:

+ Tỉa cành: để chất dinh dưỡng tập trung nuôi thân để thân phát triển cho cây cao lên giúp ta thu hoạch gỗ và vỏ cây (lấy sợi)

Ví dụ: Bạch đàn, đay (gai)…

+ Bấm ngọn: Khi bấm ngọn cây không lên cao, làm cho chất dinh dưỡng tập trung cho các cành và hoa phát triển đem lại năng suất cao

Ví dụ: Bí, đậu ( đỗ)…

(Học sinh có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
	1đ

0.25đ 

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	2. Bạn An đã bóc vỏ cây, bạn đã cắt bỏ mạch rây. 

- Vì vậy chất hữu cơ do lá cây tổng hợp không chuyển hết xuống những phần phía dưới khoanh vỏ bị cắt.

- Lượng chất hữu cơ nêu trên tích tụ lại ở phần trên của khoanh vỏ bị cắt lâu ngày làm nó phình to lên. 
	0,5đ

0,25đ

0.25đ

	2

(1.5 điểm)
	* Các loại biến dạng của rễ:

- Rễ củ: Chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. (cây sắn dây, khoai lang,...)

- Rễ móc: Bám vào trụ giúp cây leo lên. (cây hồ tiêu, trầu không,...)

- Rễ thở: Giúp cây hô hấp trong không khí (cây bần, bụt mọc,...)

- Giác mút: Lấy thức ăn từ cây chủ (cây tầm gửi, dây tơ hồng...)

(Học sinh có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

* Phải thu hoạch rễ củ trước khi cây ra hoa vì:

- Rễ củ phình to chứa chất dự trữ cho cay ra hoa tạo quả

- Khi ra hoa chất dinh dưỡng dự trữ sẽ được vận chuyển lên nuôi hoa làm cho rễ củ mất chất dự trữ ( Năng suất, chất lượng giảm
	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	3

(1 điểm)
	Sơ đồ quang hợp

Nước + Khí cacbônic
Tinh bột      +   Khí ôxi 

(Học sinh viết thiếu 1 thành phần không cho điểm)
	1.0đ

	4

( 3 điểm)
	1. Các cách xếp lá trên cây:

-  Lá mọc cách: các lá mọc so le nhau trên cành như lá cây dâu, lá cây dâm bụt...

-   Lá mọc đối: từng đôi lá đối xứng nhau trên cành như; lá ổi, lá hải đường, lá mẫu đơn.

-   Lá mọc vòng: lá mọc thành vòng xung quanh thân hoặc cành như lá cây dây huỳnh, lá trúc đào, lá hoa sữa…

(Học sinh có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
2. Ý kiến của bạn Nam là sai. Vì:

- Cây có hô hấp. 

- Trong quá trình hô hấp: cây lấy vào khí oxi để phân giải chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần thiết cho các hoạt động sống của cây đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	5

(1.5 điểm)
	- Rễ củ: củ khoai lang, củ cải

- Thân củ: củ khoai tây, củ su hào, củ cây chuối

- Thân rễ: củ gừng, củ dong ta
	0.5đ

0.5đ

0.5đ


Hết

ánh sáng





Chất diệp lục








